Biểu 01-MN-ĐN: Báo cáo thống kê Giáo dục Mầm non 

Phần I. Trường

1. Khái niệm, phương pháp tính 

-  Nhà trẻ: là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi.

- Trường mẫu giáo: là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi.

- Trường mầm non: là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.

- Trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia: là các cơ sở đạt được các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

Trường đạt chuẩn mức độ 1: đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đảm bảo tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non.

Trường đạt chuẩn mức độ 2: đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng toàn diện ở mức cao hơn mức độ 1, tạo điều kiện để tiếp cận với trình độ phát triển của trường mầm non ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập: là cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo ở những nơi chưa đủ điều kiện để thành lập trường nhưng đã được cấp giấy phép hoạt động.

- Loại hình:

Công lập: do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Dân lập: do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.

Tư thục: do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số trường tương ứng với các dòng của cột A (cột 1= cột 2 + cột 3 + cột 4)

- Cột 2:Ghi số trường công lập tương ứng với các dòng của cộtA

- Cột 3: Ghi số trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 4: Ghi số trường dân lập tương ứng với các dòng của cột A

Phần II. Lớp

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Số nhóm trẻ: bao gồm nhóm trẻ ở các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ tại các cơ quan, doanh nghiệp. 

- Lớp mẫu giáo: bao gồm các lớp mẫu giáo ở các trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo tại các cơ quan, doanh nghiệp và ở các trường phổ thông.

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày là nhóm trẻ học cả sáng và chiều.

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo bán trú là nhóm trẻ được tổ chức ăn trưa tại trường (tính cả trường nấu và bố mẹ mang thức ăn đến cho trẻ).

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tương ứng với các dòng của cột A  (cột 1= cột 2 + cột 3 + cột 4)

- Cột 2: Ghi số liệu các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số liệu các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 4: Ghi số liệu các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập tương ứng với các dòng của cột A

Phần III. Trẻ em

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Trẻ em nhà trẻ: bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi đi học ở các nhóm trẻ của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ tại cơ quan, doanh nghiệp.

- Trẻ em mẫu giáo bao gồm trẻ em đi học ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở cơ quan, doanh nghiệp và ở các trường phổ thông.

- Trẻ em học bán trú: là số trẻ em được tổ chức nấu ăn tại trường bao gồm cả trẻ được gia đình mang thức ăn đến cho trẻ.

- Trẻ em dân tộc: là trẻ em trong độ tuổi đi học mầm non là người dân tộc không phải là dân tộc kinh.

- Trẻ em khuyết tật học hòa nhập: là số trẻ em trong độ tuổi đi học mầm non bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mầm non (trích Điều 2, Luật số 51/2010/QH12 - Luật Người khuyết tật).

- Trẻ được kiểm tra sức khỏe để đánh giá tình trạng dinh dưỡng: là số trẻ được thực hiện đầy đủ các bước của quá trình kiểm tra sức khỏe theo quy định bao gồm: đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ.
- Trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và trẻ thể thừa cân, béo phì: là trẻ em được đánh giá theo các thể nhẹ cân, thấp còì, thừa cân, béo phí theo bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng trẻ em của Tổ chức y tế thế giới (WHO).

- Số trẻ em được hưởng chính sách hỗ trợ: là số trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, TT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 và Nghị đinh 06/2018/NĐ-CP ngày 5 tháng 1 năm 2016.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: ghi tổng số trẻ em đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 2: ghi tổng số trẻ em nam đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 3: ghi tổng số trẻ em nữ đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 4: ghi tổng số trẻ em dân tộc đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cộtA

- Cột 5: ghi tổng số trẻ em nữ dân tộc đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 6: ghi số trẻ em học trường công lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 7: ghi số trẻ em nam học trường công lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 8: ghi số trẻ em nữ học trường công lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 9: ghi số trẻ em dân tộc học trường công lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 10: ghi số trẻ em nữ dân tộc học trường công lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 11: ghi số trẻ em học trường tư thục đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 12: ghi số trẻ em nam học trường tư thục đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 13: ghi số trẻ em nữ học trường tư thục đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 14: ghi số trẻ em dân tộc học trường tư thục đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 15: ghi số trẻ em nữ dân tộc học trường tư thục đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 16: ghi số trẻ em học trường dân lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 17: ghi số trẻ em nam học trường dân lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 18: ghi số trẻ em nữ học trường dân lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 19: ghi số trẻ em dân tộc học trường dân lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 20: ghi số trẻ em nữ dân tộc học trường dân lập đến trường tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

Phần IV. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

1. Khái niêm, phương pháp tính 

- Cán bộ quản lý nhà trẻ:  bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các nhà trẻ 

- Cán bộ quản lý mẫu giáo: bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các trường mẫu giáo và trường mầm non 

- Giáo viên nhà trẻ (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các nhà trẻ, nhóm trẻ trong trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ tại các cơ quan, doanh nghiệp. 

- Giáo viên mẫu giáo (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo trong trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập và lớp mẫu giáo ở trường phổ thông, cơ quan, doanh nghiệp.

- Giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo đạt trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng trung cấp sư phạm mầm non.

- Giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo đạt trình độ trên trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo chưa qua đào tạo: là những giáo viên trực tiếp nuôi dạy trẻ nhưng chưa qua trường lớp sư phạm theo quy định. 

- Nhân viên: là người làm nhiệm vụ phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em tại nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non (nhân viên kế toán, thủ quĩ, Y tế, văn thư, nấu ăn, bảo vệ).

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 2: ghi tổng số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 3: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 4: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 5: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 6 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập là viên chức diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn - Cột 7 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập là viên chức diện hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

- Cột 8 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc diện hợp đồng lao động

- Cột 9: ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 10: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 11: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại cac cơ sở giáo dục công lập là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 12: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường tư thục tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 13: ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục tư thục tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 14: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục tư thục là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 15: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại cac cơ sở giáo dục tư thục là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 16: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường dân lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 17: ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 18: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 19: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại cac cơ sở giáo dục dân lập là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

Phần V.  Phòng học

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Phòng học nhà trẻ (nuôi, dạy, chăm sóc trẻ) bao gồm các phòng học dành để nuôi, dạy các cháu ở độ tuổi nhà trẻ (3 tháng đến 36 tháng) ở các nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mầm non..

- Phòng học mẫu giáo bao gồm các phòng học dành cho lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 5 tuổi) của các trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập.

- Loại phòng:

Phòng học kiên cố: là các phòng học được xây dựng bằng chất liệu bền vững. Phòng học kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà xây nhiều tầng, nhà lắp ghép kết cấu bê tông nhiều tầng, nhà một tầng mái bê tông, niên hạn sử dụng trên 20 năm.  

Phòng học bán kiên cố: gồm các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn sử dụng thấp so với nhà kiên cố, niên hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm. Phòng học bán kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà có tường xây hay ghép gỗ, mái ngói hoặc mái tôn.  

Phòng học tạm: là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.  

Phòng phục vụ học tập: là phòng giáo dục thể chất và số phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng, phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

 2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: ghi tổng số phòng học, phòng phục vụ học tập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 2: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập kiên cố tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 3: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập bán kiên cố tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 4: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập tạm tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 5: ghi tổng số phòng học, phòng phục vụ học tập tại các cơ sở giáo dục công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 6: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập kiên cố tại các cơ sở giáo dục công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 7: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập bán kiên cố tại các cơ sở giáo dục công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 8: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập tạm tại cac cơ sở giáo dục công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 9: ghi tổng số phòng học, phòng phục vụ học tập tại các cơ sở giáo dục tư thục tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 10: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập kiên cố tại các cơ sở giáo dục tư thục tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 11: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập bán kiên cố tại các cơ sở giáo dục tư thục tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 12: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập tạm tại cac cơ sở giáo dục tư thục tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 13: ghi tổng số phòng học, phòng phục vụ học tập tại các cơ sở giáo dục dân lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 14: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập kiên cố tại các cơ sở giáo dục dân lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 15: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập bán kiên cố tại các cơ sở giáo dục dân lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

- Cột 16: ghi số phòng học, phòng phục vụ học tập tạm tại cac cơ sở giáo dục dân lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A.

Biểu 02-TH-ĐN: Báo cáo thống kê Giáo dục Tiểu học 

Phần I. Trường

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Trường tiểu học: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ GDĐT quy định, có đủ các điều kiện thành lập và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường tiểu học, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước.

- Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là cơ sở đạt được các tiêu chuẩn qui định hiện hành.

+ Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là trường đạt một số các tiêu chuẩn, tiêu chí được qui định để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục tiểu học.

+ Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là trường đạt một số các tiêu chuẩn, tiêu chí được qui định để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện mức độ cao hơn so với mức độ 1, tạo tiền đề tiếp cận với trình độ phát triển của trường tiểu học ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Loại hình:

Công lập: do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Tư thục: do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm bảo kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

-  Loại trường chuyên biệt:

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú;

+ Trường, lớp dành cho người khuyết tật.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số trường tiểu học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi số trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số trường tiểu học tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần II. Lớp

1. Khái niệm, phương pháp tính 

  - Lớp học: là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục, hoặc nhiều chương trình giáo dục do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy, nhưng có sự quản lý trực tiếp của 1 giáo viên chủ nhiệm.

- Lớp tiểu học gồm các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 trong các trường tiểu học, các trường phổ thông có nhiều cấp học. 
- Lớp học 2 buổi/ngày: là lớp học được tổ chức dạy học ở trường cả buổi sáng và buổi chiều (lớp học từ 9 buổi hoặc 10 buổi trong một tuần).
- Lớp ghép: là lớp học gồm các học sinh học nhiều chương trình giáo dục của nhiều khối lớp.
- Trường hợp lớp ghép quy định như sau: Nếu số học sinh các lớp khác nhau thì tính là lớp có số học sinh nhiều hơn. Ví dụ: Trong lớp ghép có số học sinh lớp 3 nhiều hơn số học sinh lớp 4 thì tính lớp ghép này vào lớp 3. Nếu số học sinh bằng nhau thì tính lớp ghép này vào lớp cao hơn.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số lớp tiểu học tương ứng với các dòng của cột của A

- Cột 2: Ghi số lớp tiểu học thuộc trường Công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số lớp tiểu học thuộc trường tư thục tương ứng với các dòng  của cột A

Phần III. Học sinh 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Học sinh tiểu học: Gồm các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học. 
- Học sinh lớp ghép: Học sinh học chương trình lớp nào tính vào số học sinh của lớp đó.

- Học sinh dân tộc: là học sinh thuộc các dân tộc không phải là dân tộc Kinh. 

- Học sinh tuyển mới: là học sinh mới được tuyển vào học ở các lớp đầu cấp học (lớp 1) hoặc học sinh đã bỏ học ở các lớp khác, nay trở lại học vào kỳ khai giảng.

- Học sinh khuyết tật học hòa nhập: là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo dục.
- Học sinh khuyết tật học chuyên biệt: là những học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn, được ra lớp học riêng biệt chương trình dành cho trẻ khuyết tật tại các trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật hoặc các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được phân tổ theo các loại tật,  mức độ tật và độ tuổi.
- Số học sinh học 2 buổi/ngày: là số học sinh được tổ chức học tập ở nhà trường cả buổi sáng và buổi chiều (tức là số học sinh học 9 buổi hoặc 10 buổi trong một tuần).

- Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ: là số học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, TT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số học sinh tiểu học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi số học sinh nam học tiểu học  tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số học sinh nữ học tiểu học tương ứng với các dòng của cộtA

- Cột 4: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học tiểu học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi số học sinh nữ dân tộc thiểu số học tiểu học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi tổng số học sinh tiểu học của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số học sinh nam học tiểu học của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số học sinh nữ học tiểu học của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học tiểu học của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi số học sinh nữ dân tộc thiểu số học tiểu học của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 11: Ghi tổng số học sinh tiểu học của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 12: Ghi số học sinh nam học tiểu học của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 13: Ghi số học sinh nữ học tiểu học của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 14: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học tiểu học của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 15: Ghi số học sinh nữ dân tộc thiểu số học tiểu học của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần IV. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

1. Khái niệm, phương pháp tính 
 - Cán bộ quản lý: bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các trường tiểu học;   
- Giáo viên tiểu học (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): là giáo viên dạy các môn học của cấp tiểu học tại các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học. 
- Giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng trung cấp sư phạm;
- Giáo viên đạt trình độ trên trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm trở lên;
- Nhân viên: là người đang làm việc tại các trường tiểu học ở các vị trí công việc như: nhân viên thư viện, thiết bị, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên kế toán, nhân viên thủ quỹ, nhân viên văn thư, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, nhân viên giáo vụ. 

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường tiểu học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi tổng số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường tiểu học tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 3: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số  làm việc tại trường tiểu học tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 4: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ người dân tộc thiểu số làm việc tại trường tiểu học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là viên chức diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 7: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là viên chức diện hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 8: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng lao động tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 11: Ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 12: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường tiểu học tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 13: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ tại trường tiểu học tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 14: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường tiểu học tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 15: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ dân tộc thiểu số tại trường tiểu học tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần V.  Phòng học

1. Khái niệm, phương pháp tính 

  - Số phòng học cấp tiểu học: bao gồm số phòng học trường tiểu học, phòng học của cấp tiểu học, trong các trường phổ thông có nhiều cấp học (số phòng học dùng chung chỉ được ghi 1 lần vào một cấp học có tần suất sử dụng nhiều hơn). 
- Phòng học: là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến học theo từng lớp học để nghe giáo viên giảng bài.  

- Loại phòng:

Phòng học kiên cố: là các phòng học được xây dựng bằng chất liệu bền vững. Phòng học kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà xây nhiều tầng, nhà lắp ghép kết cấu bê tông nhiều tầng, nhà một tầng mái bê tông, niên hạn sử dụng trên 20 năm.  

Phòng học bán kiên cố: gồm các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn sử dụng thấp so với nhà kiên cố, niên hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm. Phòng học bán kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà có tường xây hay ghép gỗ, mái ngói hoặc mái tôn.  

Phòng học tạm: là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.  

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số phòng học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi tổng số phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi tổng số phòng học bán kiên cố tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 4: Ghi số phòng học tạm tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số phòng học tại trường tiểu học công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi số phòng học kiên cố tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số phòng học bán kiên cố tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số phòng học tạm tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi tổng số phòng học tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi số phòng học kiên cố tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 11: Ghi số phòng học bán kiên cố tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 12: Ghi số phòng học tạm tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Biểu 03-THCS-ĐN: Báo cáo thống kê Giáo dục Trung học cơ sở 

Phần I. Trường

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Trường trung học cơ sở: là cơ sở giáo dục phổ thông dạy dạy từ lớp 6 đến lớp 9, bảo đảm đủ các điều kiện như: cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế…; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Trường phổ thông cơ sở là: trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở, có từ lớp 1 đến lớp 9.

- Trường trung học cơ sở, trường phổ thông cơ sở đạt chuẩn quốc gia là cơ sở đạt được các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành 
- Loại hình:

Công lập: do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Tư thục: do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm bảo kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

-  Loại trường chuyên biệt:

+ Trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú;

+ Trường chuyên, trường năng khiếu;

+ Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số trường THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi số trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số trường THCS tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần II. Lớp

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Lớp học: là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục, hoặc nhiều chương trình giáo dục do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy, nhưng có sự quản lý trực tiếp của 1 giáo viên chủ nhiệm.

- Lớp trung học cơ sở gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9 trong các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Lớp học 2 buổi/ngày: là lớp học đủ 2 buổi của các ngày trong tuần hoặc học từ 7 đến 11 buổi trong tuần.

- Lớp ghép: là lớp học dạy 2 hoặc nhiều chương trình khác nhau cho một số học sinh cùng ngồi học trong một phòng học, lớp học.

Trường hợp lớp ghép quy định như sau: Nếu số học sinh các lớp khác nhau thì tính số lớp vào lớp có số học sinh nhiều hơn . Ví dụ: Trong lớp ghép có số học sinh lớp 7 nhiều hơn số học sinh lớp 8 thì tính số lớp ghép này vào lớp 7. Nếu số học sinh trong lớp ghép bằng nhau thì tính số lớp ghép này vào lớp cao hơn (ví dụ HS lớp 7 và HS lớp 8 bằng nhau thì số lớp ghép này tính vào lớp 8).
2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số lớp THCS tương ứng với các dòng của cột của A

- Cột 2: Ghi số lớp THCS Công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số trường THCS Tư thục tương ứng với các dòng  của cột A

Phần III. Học sinh 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Học sinh trung học cơ sở: là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tập tại các trường trung học cơ sở, các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Học sinh dân tộc: là học sinh thuộc các dân tộc không phải là dân tộc Kinh. 

- Học sinh tuyển mới: là học sinh mới được tuyển vào học ở các lớp đầu cấp học (lớp 6) hoặc học sinh đã bỏ học ở các lớp khác, nay trở lại học vào kỳ khai giảng.

- Học sinh khuyết tật học hòa nhập: là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn được học chung với học sinh không khuyết tật trong cơ sở giáo dục 
- Học sinh khuyết tật học chuyên biệt: là những học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn, được học trong cơ sở giáo dục dành riêng cho trẻ khuyết tật.

- Học sinh học 2 buổi/ngày: là học sinh học đủ 2 buổi của các ngày trong tuần hoặc học từ 7 đến 11 buổi trong tuần.

- Học sinh của trường nội trú là: số học sinh thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016
- Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ : là số học sinh thuộc đối tượng được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số học sinh THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi số học sinh nam học THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số học sinh nữ học THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 4: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số học sinh nữ dân tộc thiểu số học THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi tổng số học sinh THCS của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số học sinh nam học THCS của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số học sinh nữ học THCS của trường công lập  tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học THCS của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi tổng số học sinh nữ dân tộc thiểu số học THCS của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

-- Cột 6: Ghi tổng số học sinh THCS của trường tư thục lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số học sinh nam học THCS của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số học sinh nữ học THCS của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học THCS của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi tổng số học sinh nữ dân tộc thiểu số học THCS của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần IV. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Cán bộ quản lý: bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các trường trung học cơ sở và các trường phổ thông có nhiều cấp học (trường liên cấp tiểu học và THCS).
- Giáo viên trung học cơ sở (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): là giáo viên dạy tại các trường trung học cơ sở và dạy cấp trung học cơ sở tại các trường phổ thông có nhiều cấp học;  

- Giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

- Giáo viên đạt trình độ trên trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng đại học sư phạm trở lên.

- Nhân viên: là người đang làm việc tại các trường trung học cơ sở ở các vị trí công việc như (nhân viên thư viện, thiết bị, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên kế toán, nhân viên thủ quỹ, nhân viên văn thư, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, nhân viên giáo vụ).

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi tổng số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 3: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số  làm việc tại trường THCS tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 4: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ người dân tộc thiểu số làm việc tại trường THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là viên chức diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tại trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 7: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là viên chức diện hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 8: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng lao động tại trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ tại trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 11: Ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường THCS công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 12: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường THCS tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 13: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ tại trường THCS tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 14: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường THCS tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 15: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ dân tộc thiểu số tại trường THCS tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần V.  Phòng học

1. Khái niêm, phương pháp tính 

 - Số phòng học cấp THCS: bao gồm số phòng học trường THCS, phòng học của cấp THCS trong các trường phổ thông có nhiều cấp học (số phòng học dùng chung chỉ được ghi 1 lần vào một cấp học có tần suất sử dụng nhiều lần)
- Phòng học: là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến học theo từng lớp học để nghe giáo viên giảng bài.  

- Loại phòng:

Phòng học kiên cố: là các phòng học được xây dựng bằng chất liệu bền vững. Phòng học kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà xây nhiều tầng, nhà lắp ghép kết cấu bê tông nhiều tầng, nhà một tầng mái bê tông, niên hạn sử dụng trên 20 năm.  

Phòng học bán kiên cố: gồm các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn sử dụng thấp so với nhà kiên cố, niên hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm. Phòng học bán kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà có tường xây hay ghép gỗ, mái ngói hoặc mái tôn.  

Phòng học tạm: là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.  

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số phòng học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi tổng số phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi tổng số phòng học bán kiên cố tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 4: Ghi tổng số phòng học tạm tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số phòng học tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi số phòng học kiên cố tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số phòng học bán kiên cố tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số phòng học tạm tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi tổng số phòng học tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi số phòng học kiên cố tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 11: Ghi số phòng học bán kiên cố tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 12: Ghi số phòng học tạm tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Biểu 04-THPT-ĐN: Báo cáo thóng kê Giáo dục Trung học phổ thông 

Phần I. Trường

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Trường trung học phổ thông: là cơ sở giáo dục phổ thông dạy dạy từ lớp 10 đến lớp 12, bảo đảm đủ các điều kiện như: cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế…; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Trường trung học: Trường ghép giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông, có từ lớp 6 đến lớp 12 
- Trường phổ thông:  Trường ghép giữa tiểu học và trung học có từ lớp 1 đến lớp 12. 
- Trường trung học phổ thông, trường trung học, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia là cơ sở đạt được các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 
- Loại hình:

Công lập: do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Tư thục: do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm bảo kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

-  Loại trường chuyên biệt:

+ Trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Trường chuyên, trường năng khiếu;

+ Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật;

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số trường THPT tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi số trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số trường THPT tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần II. Lớp

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Lớp học: là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục, hoặc nhiều chương trình giáo dục do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy, nhưng có sự quản lý trực tiếp của 1 giáo viên chủ nhiệm.

- Số lớp trung học phổ thông gồm các lớp từ lớp 10 đến lớp 12 trong trường trung học phổ thông, các trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Lớp học 2 buổi/ngày: là lớp học đủ 2 buổi của các ngày trong tuần hoặc học từ 7 đến 11 buổi trong tuần.

- Lớp ghép: là lớp học dạy 2 hoặc nhiều chương trình khác nhau cho một số học sinh cùng ngồi học trong một phòng học, lớp học.

Trường hợp lớp ghép quy định như sau: Nếu số học sinh các lớp khác nhau thì tính số lớp vào lớp có số học sinh nhiều hơn . Ví dụ: Trong lớp ghép có số học sinh lớp 10 nhiều hơn số học sinh lớp 11 thì tính số lớp ghép này vào lớp 10. Nếu số học sinh trong lớp ghép bằng nhau thì tính số lớp ghép này vào lớp cao hơn (ví dụ HS lớp 10 và HS lớp 11 bằng nhau thì số lớp ghép này tính vào lớp 11).
2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số lớp THPT tương ứng với các dòng của cột của A

- Cột 2: Ghi số lớp THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số trường THPT tư thục tương ứng với các dòng  của cột A

Phần III. Học sinh 

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Học sinh trung học phổ thông: là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 10 đến lớp 12 đang học tập tại các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Học sinh dân tộc: là học sinh thuộc các dân tộc không phải là dân tộc Kinh. 

- Học sinh tuyển mới: là học sinh mới được tuyển vào học ở các lớp đầu cấp học (lớp 10) hoặc học sinh đã bỏ học ở các lớp khác, nay trở lại học vào kỳ khai giảng.

- Học sinh khuyết tật học hòa nhập: là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo dục (trích Điều 2, Luật số 51/2010/QH12 – Luật Người khuyết tật).

- Học sinh khuyết tật học chuyên biệt: là những học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn, được học trong cơ sở giáo dục dành riêng cho trẻ khuyết tật.

- Học sinh học 2 buổi/ngày: là học sinh học đủ 2 buổi của các ngày trong tuần hoặc từ 7 đến 11 buổi trong tuần.

- Học sinh dân tộc nội trú là: số học sinh thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016

- Học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ : là số học sinh thuộc đối tượng được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ...
2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số học sinh THPT tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi số học sinh nam học THPT tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số học sinh nữ học THPT tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 4: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học THPT tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số học sinh nữ dân tộc thiểu số học THPT tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi tổng số học sinh THPT của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số học sinh nam học THPT của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số học sinh nữ học THPT của trường công lập  tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học THPT của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi tổng số học sinh nữ dân tộc thiểu số học THPT của trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

-- Cột 6: Ghi tổng số học sinh THPT của trường tư thục lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số học sinh nam học THPT của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số học sinh nữ học THPT của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học THPT của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi tổng số học sinh nữ dân tộc thiểu số học THPT của trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần IV. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Cán bộ quản lý: bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông có nhiều cấp học (phó hiệu trưởng được phân công phụ trách cấp học nào tính vào số cán bộ quản lý của cấp học đó).  

- Giáo viên trung học phổ thông (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): là giáo viên dạy tại các trường trung học phổ thông và dạy cấp trung học phổ thông tại các trường phổ thông có nhiều cấp học.   

- Giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

- Giáo viên đạt trình độ trên trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên.

- Nhân viên: là người đang làm việc tại các trường trung học phổ thông ở các vị trí công việc như: nhân viên thư viện, thiết bị, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên kế toán, nhân viên thủ quỹ, nhân viên văn thư, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, nhân viên giáo vụ.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi tổng số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 3: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số  làm việc tại trường THPT tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 4: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ người dân tộc thiểu số làm việc tại trường THPT tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là viên chức diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tại trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 7: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là viên chức diện hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A 

- Cột 8: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng lao động tại trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ tại trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 11: Ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường THPT công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 12: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường THPT tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 13: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ tại trường THPT tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 14: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tại trường THPT tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 15: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ dân tộc thiểu số tại trường THPT tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Phần V.  Phòng học

1. Khái niêm, phương pháp tính 

  - Số phòng học cấp trung học phổ thông: Bao gồm số phòng học trường trung học phổ thông, phòng học của cấp trung học phổ thông trong các trường trường phổ thông có nhiều cấp học (số phòng học dùng chung chỉ được ghi 1 lần vào một cấp học có tần suất sử dụng nhiều lần)
- Phòng học: là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến học theo từng lớp học để nghe giáo viên giảng bài.  

- Loại phòng:

Phòng học kiên cố: là các phòng học được xây dựng bằng chất liệu bền vững. Phòng học kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà xây nhiều tầng, nhà lắp ghép kết cấu bê tông nhiều tầng, nhà một tầng mái bê tông, niên hạn sử dụng trên 20 năm.  

Phòng học bán kiên cố: gồm các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn sử dụng thấp so với nhà kiên cố, niên hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm. Phòng học bán kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà có tường xây hay ghép gỗ, mái ngói hoặc mái tôn.  

Phòng học tạm: là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.  

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số phòng học tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2: Ghi tổng số phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi tổng số phòng học bán kiên cố tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 4: Ghi tổng số phòng học tạm tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 5: Ghi tổng số phòng học trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 6: Ghi số phòng học kiên cố tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 7: Ghi số phòng học bán kiên cố tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 8: Ghi số phòng học tạm tại trường công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 9: Ghi tổng số phòng học tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 10: Ghi số phòng học kiên cố tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 11: Ghi số phòng học bán kiên cố tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 12: Ghi số phòng học tạm tại trường tư thục tương ứng với các dòng của cột A

Biểu 05-GDTX-ĐN: Báo cáo thống kê Giáo dục Thường xuyên 

Phần I. Trung tâm

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện); trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh).

- Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời phải phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các trung tâm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

- Trung tâm ngoại ngữ - tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chuyên về đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho mọi người dân có nhu cầu; Trung tâm ngoại ngữ - tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề. Đây là mô hình giáo dục công lập trên địa bàn cấp huyện hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực giáo dục và đào tạo (tiền thân của mô hình TTGDNN-GDTX là sự sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện, bao gồm: TTGDTX; TTKTTH-HK và TTDN cấp huyện).

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số các trung tâm tương ứng với các dòng của cột A (cột 1= cột 2 + cột 3)

- Cột 2: Ghi số trung tâm công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số trường ngoài công lập tương ứng với các dòng của cột A

Phần II. Người học 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Học viên học bổ túc văn hóa: là những học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học viên dân tộc: là học viên người dân tộc đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học viên xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ: là những người trong độ tuổi thừ 15 đến 60 tuổi chưa biết chữ. Tiêu chuẩn để công nhận học viên xóa mù và giáo dục tiếp tục sau biết chữ được chia làm 2 mức độ

+ Mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học.

+ Mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1 ghi tổng số học viên học các chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 2 ghi tổng số học viên nam học các trường trình giáo dục thường xuyên  tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 3 ghi tổng số học viên nữ học các trường trình giáo dục thường xuyên  tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 4 ghi tổng số học viên dân tộc học các chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A
- Cột 5 ghi tổng số học viên là nữ người dân tộc học các chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 6 ghi số học viên học các chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở GDTX công lậptương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 7 ghi số học viên nam học các chương trình giáo dục thường xuyên  tại các cơ sở GDTX công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 8 ghi số học viên nữ học các chương trình giáo dục thường xuyên  tại các cơ sở GDTX công lậptương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 9 ghi số học viên dân tộc học các chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở GDTX công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A
- Cột 10 ghi số học viên là nữ người dân tộc học các chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở GDTX công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 11 ghi số học viên học các chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở GDTX ngoài công lậptương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 12 ghi số học viên nam học các chương trình giáo dục thường xuyên  tại các cơ sở GDTX ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 13 ghi số học viên nữ học các chương trình giáo dục thường xuyên  tại các cơ sở GDTX ngoài công lậptương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 14 ghi số học viên dân tộc học các chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở GDTX ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A
- Cột 15 ghi số học viên là nữ người dân tộc học các chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở GDTX ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

Phần IV. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Cán bộ quản lý: bao gồm giám đốc và phó giám đốc tại các cơ sở giáo dục thường xuyên;  

- Giáo viên giáo dục thường xuyên (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): là giáo viên dạy tại các cơ sở giáo dục thường xuyên; 

- Nhân viên: là người đang làm việc tại các cơ sở giáo dục thường xuyên ở các vị trí công việc như: nhân viên thư viện, nhân viên thiết bị, nhân viên y tế, nhân viên kiêm nhiệm nhiều việc.
2. Cách ghi biểu:

- Cột 1: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 2: ghi tổng số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 3: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 4: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 5: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở GDTX công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 6 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX  công lập là viên chức diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

- Cột 7 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX công lập là viên chức diện hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

- Cột 8 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX công lập thuộc diện hợp đồng lao động

- Cột 9: ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 10: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX công lập là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 11: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại cac cơ sở GDTX công lập là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 12: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở GDTX ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 13: ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 14: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX ngoài công lập là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 15: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở GDTX ngoài công lập là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

Biểu 06-GDKT-ĐN: Báo cáo thống kê Giáo dục khuyết tật 

Phần I. Trung tâm

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật: là trung tâm được thành lập để trợ giúp cho những trẻ em bị khuyết tật được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe, tinh thần và giáo dục đạo đức (Chương IV, Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em) 

- Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập: là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của người khuyết tật (trích TTLT số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLDTBXH) 
2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số các trung tâm tương ứng với các dòng của cột A (cột 1= cột 2 + cột 3)

- Cột 2: Ghi số trung tâm thuộc loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 3: Ghi số trường thuộc loại ngoài công lập tương ứng với các dòng của cột A

Phần II. Học sinh 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Học sinh học chuyên biệt là những học sinh khuyết tật một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn, được ra lớp học riêng biệt chương trình dành cho trẻ khuyết tật tại các trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật hoặc các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được phân tổ theo các loại tật,  mức độ tật và độ tuổi.

- Học sinh, trẻ em được can thiệp sớm: là những học sinh khuyết tật được thực hiện biện pháp can thiệp sớm tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1 ghi tổng số học sinh khuyết tật học tại các Trung tâm tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 2 ghi tổng số học sinh nam khuyết tật học tại các Trung tâm tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 3 ghi tổng số học sinh nữ khuyết tật học tại các Trung tâm tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A 

- Cột 4 ghi tổng số học sinh khuyết tật là người dân tộc học tại các Trung tâm tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A
- Cột 5 ghi tổng số học sinh khuyết tật là nữ dân tộc học tại các Trung tâm tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 6 ghi số học sinh khuyết tật học tại các Trung tâm công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 7 ghi số học sinh nam khuyết tật học tại các Trung tâm công lậptương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 8 ghi tổng số học sinh nữ khuyết tật học tại các Trung tâm công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A 

- Cột 9 ghi tổng số học sinh khuyết tật là người dân tộc học tại các Trung tâm công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A
- Cột 10 ghi tổng số học sinh khuyết tật là nữ dân tộc học tại các Trung tâm công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 11 ghi số học sinh khuyết tật học tại các Trung tâm ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 12 ghi số học sinh nam khuyết tật học tại các Trung tâm ngoài công lậptương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 13 ghi tổng số học sinh nữ khuyết tật học tại các Trung tâm ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A 

- Cột 14 ghi tổng số học sinh khuyết tật là người dân tộc học tại các Trung tâm ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A
- Cột 15 ghi tổng số học sinh khuyết tật là nữ dân tộc học tại các Trung tâm ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A
Phần IV. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Cán bộ quản lý: bao gồm giám đốc và phó giám đốc tại các trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật và các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.  

- Giáo viên dạy tại các trung tâm phải có trình độ từ trung cấp trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật

- Nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật là nhân viên làm tại các trung tâm và đáp ứng các tiểu chuẩn theo điều 3 Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22/6/2016 về qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpnhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 2: ghi tổng số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 3: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 4: ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 5: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trung tâm công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 6 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm công lập là viên chức diện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

- Cột 7 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm công lậplà viên chức diện hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

- Cột 8 ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm công lập thuộc diện hợp đồng lao động

- Cột 9: ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 10: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm công lập là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 11: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm công lập là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 12: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trung tâm ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 13: ghi số nữ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm ngoài công lập tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 14: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm ngoài công lập là người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

- Cột 15: ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trung tâm ngoài công lập là nữ người dân tộc tương ứng với các chỉ tiêu ở cột A

Biểu 07-TKTH-ĐN: báo cáo thống kê tổng hợp giáo dục mầm non -phổ thông - thường xuyên - khác

I. Trường:  xem hướng dẫn tại các Biểu 01 đến Biểu 06.

II. Lớp : xem hướng dẫn tại các Biểu 01 đến Biểu 06.

III. Học sinh : xem hướng dẫn tại các Biểu 01 đến Biểu 06 

IV. Giáo viên: xem hướng dẫn tại các Biểu 01 đến Biểu 06 

V. Phòng học: xem hướng dẫn tại các Biểu 01 đến Biểu 06 

VI. Các tỷ lệ: 
1. Khái niệm, phương pháp tính:
- Tỷ lệ trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu là số phần trăm giữa số trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu so với tổng số trường tiểu học

-  Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là số phần trăm giữa số trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn quy định trên tổng số trường của từng cấp học

	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của cấp học năm học t (%)
	=
	Số trường đạt chuẩn quốc gia của cấp học năm học t
	x 100

	
	
	Tổng số trường của từng cấp học  năm học t
	


-  Số bình quân trẻ em/nhóm, lớp là tỷ số giữa tổng số trẻ em nhà trẻ hoặc mẫu giáo và tổng số nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.

-  Số bình quân giáo viên/nhóm, lớp là tỷ số giữa tổng số giáo viên nhà trẻ hoặc mẫu giáo và tổng số nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.

- Số bình quân trẻ em/giáo viên là tỷ số giữa tổng số trẻ em nhà trẻ hoặc mẫu giáo và tổng số giáo viên nhà trẻ hoặc mẫu giáo.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh đưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là số phần trăm giữa số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi trên tổng số trẻ em được theo dõi.

- Tỷ lệ trẻ thể thừa cân, béo phì là số phần trăm giữa số trẻ thể thừa cân, béo phì trên tổng số trẻ em được theo dõi.

- Số học sinh bình quân một giáo viên là tỷ số giữa tổng số học sinh và tổng số giáo viên của cấp học.

Công thức tính:

	Số học sinh  bình quân một giáo viên cấp tiểu học, THCS, THPT năm học  t
	=
	Số học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT đang học năm học t
	

	
	
	Số giáo viên cấp tiểu học, THCS, THPT đang giảng dạy năm học t
	


- Số học sinh bình quân một lớp học là tỷ số giữa tổng số học sinh và tổng số lớp học của cấp học.

Công thức tính:

	Số học sinh  bình quân một lớp học cấp tiểu học, THCS, THPT năm học  t
	=
	Số học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT đang học năm học t
	

	
	
	Số lớp học cấp tiểu học, THCS, THPT                năm học t
	


+ Số giáo viên bình quân một lớp học là tỷ số giữa tổng số giáo viên và tổng số lớp học của cấp học.

Công thức tính:

	Số giáo viên  bình quân một lớp học cấp tiểu học, THCS, THPT năm học  t
	=
	Số giáo viên cấp tiểu học, THCS, THPT đang giảng dạy năm học t
	

	
	
	Số lớp học cấp tiểu học, THCS, THPT                năm học t
	


- Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học là số phần trăm số giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo so với tổng số giáo viên của cấp học. 
Công thức tính:
	Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo năm t (%)
	=
	Số giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo năm học t
	x 100

	
	
	Tổng số giáo viên  năm học t
	


- Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên trình độ trên chuẩn đào tạo là số phần trăm số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo so với tổng số giáo viên của cấp học.
Công thức tính:
	Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo năm t (%)
	=
	Số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn  đào tạo năm học t
	x 100

	
	
	Tổng số giáo viên  năm học t
	


- Tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở: là số phần trăm giữa số học sinh được tuyển mới vào lớp 6 trong năm học (t+1) so với số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học (t).

- Tỷ lệ chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông: là số phần trăm giữa số học sinh được tuyển mới vào lớp 10 trong năm học (t+1) so với số học sinh được tốt nghiệp trung học cơ sở năm học (t).

2. Cách ghi biểu:

- Cột 1, 3, 5: Ghi tổng số trường, lớp, học sinh, giáo viên, phòng học (tổng số, công lập và ngoài công lập) v.v...  tương ứng với các dòng của cột A

- Cột 2, 4, 6: Ghi số lượng trường, lớp, học sinh, giáo viên, phòng học (tổng số, công lập và ngoài công lập) v.v... tăng hoặc giảm so với số liệu đầu năm học trước tương ứng với các dòng của cột A
Biểu 08-NSNN-ĐN: Báo cáo Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục

1. Khái niệm, phương pháp tính 

-  Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục: Là toàn bộ các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên cho các hoạt động giáo dục và đào tạo từ các nguồn thuộc ngân sách nhà nước.
Chi các hoạt động giáo dục - đào tạo bao gồm các hoạt động giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở; giáo dục trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; giáo dục đại học, sau đại học, phát hiện và đào tạo bồi dưỡng nhân tài để bổ sung nguồn nhân lực khoa học và công nghẹ; đào tạo khác trong nước; đào tạo ngoài nước; đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo nước ngoài); các nghiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đàotạo khác.

Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục - đào tạo bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để xây dựng, cải tạo trường học, cải tạo cơ sở đào tạo, nhà làm việc, trang thiết bị học tập; chi hoạt động của các cơ sở giáo dục theo chế độ quy định.     
- Các khoản chi đầu tư cho giáo dục thuộc ngân sách nhà nước gồm: 

+ Vốn ngân sách nhà nước: vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực; vốn chương trình mục tiêu quốc gia; vốn chương trình mục tiêu; vốn ODA, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất; vốn ngân sách nhà nước khác;

+ Vốn trái phiếu Chính phủ; vốn công trái quốc gia;

+ Vốn trái phiếu chính quyền địa phương; 

+ Vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước khác (nếu có).

- Các khoản chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo gồm: 

+ Nguồn ngân sách nhà nước: ngân sách trong nước; viện trợ; vay nợ;

+ Nguồn phí, lệ phí để lại;

+ Nguồn khác.

- Quyết toán chi ngân sách nhà nước vốn đầu tư : là tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành quyết toán trong năm theo quy định tại điểm 3 Điều 5 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

- Quyết toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo: là tổng số kinh phí được quyết toán chi cho các hoạt động thường xuyên trong năm ngân sách theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.  


2. Cách ghi biểu:


- Cột 1: Ghi số liệu quyết toán chi năm ngân sách trước năm hiện thời tương ứng với các dòng của cột A.


+ Cột 2: Ghi số liệu dự toán chi NSNN năm hiện thời tương ứng các dòng của cột A.


+ Cột 3: Ghi số liệu ước thực hiện dự toán chi NSNN năm hiện thời tương ứng các dòng của cột A.
